
Stt Mã SV Họ và tên Tên lớp Họ Tên MSCB Bộ môn

1 CT1520X058 Vũ Ngọc Ẩn CT1520X1 Hùynh Trường Huy 1471 QT DVDL & LH

2 CT1722X001  Nguyễn Phúc  Duy CT1722X1  Lê Trung Ngọc Phát 2810 QTKD

3 CT1722X002  Văn Thị  Nga CT1722X1  Đinh Công Thành 2113 QTKD

4 CT1722X007  Trịnh Quốc  Thanh CT1722X1  Ngô Mỹ Trân 1631 QTKD

5 CT1722X018  Nguyễn Thị  Hồng CT1722X1  Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1878 QTKD

6 CT1722X019  Trần Anh  Huy CT1722X1  Châu Thị Lệ Duyên 1781 QTKD

7 CT1722X020  Chế Thanh  Giang CT1722X1  Lê Thị Thu Trang 1877 QTKD                                                                           

8 CT1722X023  Đào Hoàng  Phát CT1722X1  Nguyễn Phú Son 554 QT DVDL & LH

9 CT1722X026  Phạm Tuấn  Cường CT1722X1  Nguyễn Phạm Thanh Nam 540 QTKD

10 CT1722X037  Trương Diễm  Thúy CT1722X1  Lê Tấn Nghiêm 1280 QTKD

11 CT1722X044  Nguyễn Lâm  Tuấn CT1722X1  Dương Quế Nhu 1871 QT DVDL & LH

12 CT1722X053  Lê Thị  Yên CT1722X1  Nguyễn Thị Tú Trinh 2598 QT DVDL & LH

13 CT1722X054  Nguyễn Thị Minh  Trang CT1722X1  Lê Thị Diệu Hiền 2224 QTKD

14 CT1722X058  Võ Thị Kim  Duyên CT1722X1  Nguyễn Phạm Tuyết Anh 1780 QTKD

15 CT1722X059  Huỳnh Tú  Thy CT1722X1  Hồ Lê Thu Trang 1984 QT DVDL & LH

16 CT1722X060  Trương Thị Cẩm  Loan CT1722X1  Ong Quốc Cường 2502 QTKD

17 CT1722X061  Nguyễn Ngọc  Bá CT1722X1  Nguyễn Tri Nam Khang 2282 QT DVDL & LH

18 CT1722X062  Nguyễn Thị Cẩm  Tú CT1722X1  Võ Hồng Phượng 1543 QT DVDL & LH

19 CT1722X067  Lê Ngọc  Trang CT1722X1  Phạm Lê Hồng Nhung 2114 QT DVDL & LH

20 CT1722X072  Phan Thanh  Hoài  CT1722X1  Nguyễn Thị Phương Dung 1981 QTKD
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